
DANH MỤC TÀI SẢN 

(Kèm theo Thông báo số: 634/TB-T02-HĐTLTS  ngày 29/01/2026) 

STT Tên tài sản, công cụ dụng cụ 
Số 

lượng 

A Tài sản  

I Máy móc, thiết bị điện tử  

1 Máy tính để bàn các loại 557 

2 Bộ chụp kỹ thuật số+máy ảnh+máy vi tính+máy in 1 

3 ổ cứng máy tính IBM A50 1 

4 Máy tính xách tay các loại 301 

5 Máy in các loại 50 

6 Điều hòa các loại 371 

7 Máy ảnh các loại 37 

8 Máy quét các loại 5 

9 Máy chiếu các loại 143 

10 Màn chiếu treo tường các loại 17 

11 Tivi các loại 120 

12 Máy điện thoại di động các loại 4 

13 Micro, tai nghe các loại 171 

14 Bộ điều khiển trung tâm (Bộ khuyếch đại đường truyền) 1 

15 Switch các loại 20 

16 Bộ máy trạm quản trị phòng lab và cài đặt các phần mềm 8 

17 
Điều khiển trung tâm Master Control Unit (Phòng tin học 50 + lý thuyết 

70-100) 8 

18 Bộ phát sóng không dây 50 

19 
Bộ phân tích và nhận lệnh J-Com JBA550 (Gói thầu phòng học đa năng 

48 học viên 2011) 48 

20 Hệ thống tủ Rack và phụ kiện 1350x600x1000mm 1 

21 Lưu điện, ổn áp các loại 7 

22 Cài đặt và HDSD 1 

23 Thiết bị phần cứng tường lửa, TB bvệ mật fortinet 18 cổng 1 

24 TB Tap trích dữ liệu thu đóng đg truyền Internet 1 

25 Điều khiển Wiless Presenter (Phòng tin học 50 + lý thuyết 70-100) 8 

26 Card lan Wireless (Phòng tin học 50 + lý thuyết 70-100) 8 

27 Tăng âm, Ampli các loại 83 

28 Loa hộp TOA + loa BOSS (Phòng tin học 50 + lý thuyết 70-100) 102 

29 Phụ kiện lắp đặt hệ thống (Phòng tin học 50 + lý thuyết 70-100) 8 

30 Bộ cáp chuyên dùng RGB (Phòng tin học 50 + lý thuyết 70-100) 8 

31 Trung tâm báo cháy 10 kênh (Thiết bị điện Nhà hiệu bộ) 1 

32 Máy bơm, động cơ bơm các loại 16 

33 
Lắp đặt dây cáp tín hiệu báo cháy 2x0,75 (Hệ thống báo cháy Nhà hiệu 

bộ) 1500 

34 Xe đẩy dửa rau INOX 2 
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35 Thang trở hàng nhà ăn 9 tầng 300kg 1 

36 Máy phân tích nước tiểu tự động Clinitek - Status - Simen 1 

37 Đồng hồ công cộng (1.800x1.800) 1 

38 Bộ ống kính xem điểm chạm dùng cho trường bắn súng 1 

39 Máy phơi 1293 vcn 1 

40 Máy xén giấy 1245 1 

41 Cáp quang, cáp mạng các loại 3970 

42 Bộ chuyển đổi tín hiệu quang 20 

43 Dây nhảy quang 9 

44 Moduk PM chức năng QL cân bằng tải 2 

45 Moduk PM p.vụ cho hệ thống Core khu KTX 1 

46 Moduk QL hệ thống mạng tại k.vực c.bộ, KTX 2 

47 Moduk phần mềm chức năng QL W lan 2 

48 Máy khâu chỉ SX01, Máy đóng ghim DS101A 2 

49 Máy hút ẩm Nagakawa ,(ắp ráp tại ASEAN (Thiết bị vi tính điện tử) 3 

50 
Hệ thống cấp điện các thiết bị (máy xoay chiểu+máy khởi động) (Giáo 

cụ tực quan) 2 

51 
Thiết bị mạng cho hệ thống và vật liệu phụ + cài đặt hệ thống điều hành 

mạng máy tính (Thiết bị vi t 1 

52 
Thiết bị kết nối mạng cho máy trạm AMP (Gói thầu phòng học đa năng 

48 học viên 2011) 1 

53 Vật liệu phụ lắp đặt (Gói thầu phòng học đa năng 48 học viên 2011) 1 

54 
Cassette chuyên dụng JMR-5500 (Gói thầu phòng học đa năng 48 học 

viên 2011) 2 

55 
Bộ điều khiển và phân chia tín hiệu JVD500 (Gói thầu phòng học đa 

năng 48 học viên 2011) 1 

56 
Bộ tự động chuyển đổi tín hiệu VD201 (Gói thầu phòng học đa năng 48 

học viên 2011) 48 

57 Hệ thống cáp nối 14pin (Gói thầu phòng học đa năng 48 học viên 2011) 48 

58 Hệ thống cáp nối 15pin (Gói thầu phòng học đa năng 48 học viên 2011) 48 

59 ống kính cho máy ảnh Canon EOS 7D 1 

60 Bộ điều khiển trình chiếu 6 

61 Bộ cáp nối chuyên dụng 6 

62 Cục công suất TOA 360W PA 3640B 1 

63 Phụ kiện lắp đặt HT + phí vận chuyển 6 

64 Bộ điều khiển trung tâm (phòng học NN 48HV gđ 2008-2020) 1 

65 Bộ điều khiển lệnh và phân tích (phòng học NN 48 HV gđ 2008-2020) 1 

66 Bộ chuyển đổi tín hiệu (phòng học NN 48 HV gđ 2008-2020) 1 

67 Cáp tín hiệu Console (phòng học NN 48HV gđ 2008-2020) 48 

68 Cáp nối STP (phòng học NN 48 HV gđ 2008-2020) 48 

69 Thiết bị nối mạng Cissco (phòng học NN 48HV gđ 2008-2020) 1 

70 Thiết bị kết nối (phòng học NN 48HV gđ 2008-2020) 1 

71 Lắp đặt hệ thống (phòng học NN 48HV gđ 2008-2020) 1 

72 Đàn Organ Yamaha PSRS910 1 
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73 Khung ảnh Inox 304, mái Inox lá dầy 0,6 14 

74 Giường sắt các loại 798 

75 Tổ hợp phân tích và nhận lệnh (phòng học NN 48HV gđ 2008-2020) 24 

76 Mua main máy chủ  X3400 1 

77 Lắp đặt, chuyển giao CN (BS phòng học CN CNC) 1 

78 Bộ đồ giải phẫu pháp y (57 khoản) 1 

79 Linh kiện điện tử (phòng học thực hành CN KTHS) 30 

80 Mỏ hàn nung 40W (phòng học thực hành CN KTHS) 30 

81 Vận chuyển, lắp đặt (Phòng tin học 50 + lý thuyết 70-100) 8 

82 Mua bộ khuếch đại tín hiệu ( Amply) P3500S lắp ở HT200 1 

83 Mua bộ jack kết nối hệ thống âm thanh HT200 1 

84 Mạng vi tính, truyền hình Nhà hiệu bộ 1 

85 Quạt các loại 776 

86 Thiết bị đổ rác (Thiết bị điện,... Nhà hiệu bộ) 1 

87 Cáp điện XLPE/PVC 4x240 HQ (Thiết bị điện,... Nhà hiệu bộ) 150 

88 
Kim thu sét PULSAR 18, bán kính b.vệ 55m (Thiết bị điện,... Nhà hiệu 

bộ) 1 

89 Lắp đặt ống ghen cứng b.vệ cáp D20 (Hệ thống báo cháy Nhà hiệu bộ) 1400 

90 Lắp đặt ống ghen cứng b.vệ cáp D32 (Hệ thống báo cháy Nhà hiệu bộ) 170 

91 
Lắp đặt hộp nối phân dây và ngả chia ống (Hệ thống báo cháy Nhà hiệu 

bộ) 600 

92 Lắp đặt đầu báo cháy nhiệt gia tăng (Hệ thống báo cháy Nhà hiệu bộ) 57 

93 Lắp đặt chuông báo cháy (Hệ thống báo cháy Nhà hiệu bộ) 10 

94 Lắp đặt đế đầu báo cháy Nhà hiệu bộ) 146 

95 Lắp đặt đèn phòng (Hệ thống báo cháy Nhà hiệu bộ) 86 

96 Phụ kiện điều hòa (Máy điều hòa cục bộ Nhà hiệu bộ) 1 

97 Cửa, trần, buồng thang máy các loại 24 

98 Tay vịn 2 bên Inox (Thang máy Nhà hiệu bộ) 2 

99 Thiết bị tự động ngắt đèn, quạt (Thang máy Nhà hiệu bộ) 2 

100 Chuông báo dừng tầng (Thang máy Nhà hiệu bộ) 2 

101 Bảng gọi ngoài buồng thang tầng 1 (Thang máy Nhà hiệu bộ) 2 

102 Bảng gọi ngoài buồng thang 8 tầng (Thang máy Nhà hiệu bộ) 8 

103 Máy đánh giầy CX-1106G 2 

104 Pano chính chữ inox 1 

105 Chuyển tiền lắp kho ga inox sus 201(2500*600*2200mm) nhà ăn 2 

106 Tủ cơm các loại 10 

107 Giá để dụng cụ inox 2 

108 Hệ thống hút khói bếp inox 1 

109 Xe chậu rửa Inox 2ngăn có bánh xe 1 

110 Tủ trạn 5 tầng kèm 1 nóc 304, dầy 1mm (2000x700x1800)mm 2 

111 Bộ giá đỡ thực phẩm kho đông lạnh +khay hứng nước Inox 1 

112 Xe ủ cơm các loại 3 

113 Kho gas CN, hệ thống gas công nghiệp 1 
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114 Bếp á 3 họng (KT 2400x800x1150)mm 1 

115 Cầu thang máy nhà ăn 1 

116 Logo các loại 6 

117 Hệ thống đóng bình tự động cho dây chuyền SX nước tinh khiết 1 

118 Đèn pháo hoa 5 tầng 1 

119 
Mua tủ thuốc y tế Inox KT 2400*250*1750mm. chất liệu inox 201, kính 

5 ly 1 

120 Máy sắc thuốc Đông y Hàn Quốc 1 

121 Đèn Easysacan 250W (HT500) 2 

122 Cục công suất Dim M6 (HT500) 1 

123 Bàn ĐK Mixer satge 4824 1 

124 kiểm soát an ninh ( hệ thống KSNB) 6 

125 Bộ chuyển đổi O/E (hệ thống KSNB) 12 

126 Cáp nguồn cho đầu đọc (hệ thống KSNB) 1760 

127 Lắp đặt thiết bị (hệ thống KSNB) 1 

128 Biển tuyên truyền 1 

129 Biểu tượng (trống, logo huy chương, bộ chữ, bông sen) 1 

130 Automat Simen 1000Ah (Đức) 2 

131 Mua máy phun BTN ALC dùng điện Model: VJ150/3,0 Trung Quốc 1 

132 Vỏ đồng hồ công cộng KT1800x2100 1 

133 
Hệ thống truyền hình (450m cáp, 8 đầu BNC, 8 đầu RCA, 2 dầu DDB, 1 

đầu chuyển, 1 chuyển tín hiệu) 1 

134 Mô hình cột cờ để bàn bằng đồng mạ vàng 2 

135 Vật tư phụ kiện lắp đặt 1 

136 Nhân công triển khai HT điện và mạng 1 

137 Máy phơi bản tự động SBK-1150D 1 

138 Ghen nhựa Sino 2m 400 

139 Cân trọng tải xe điện tử (P.tiện KT ng.vụ) 1 

140 
Phụ kiện lắp đặt thiết bị (giá đỡ, dây điện, atstomat, tắc kê sắt, vít nở...) 

+ Đào tạo, hướng dẫn 1 

141 Bộ đèn ưu tiên gắn xe ô tô - Taiwan (Công cụ hỗ trợ) 1 

142 Hệ thống biển báo điện tử (Công cụ hỗ trợ) 2 

143 Bục giao thông, chất liệu sắt, kèm ô che mưa (Công cụ hỗ trợ) 2 

144 
Phụ kiện lắp đặt thiết bị (giá đỡ, dây điện, công tắc, ốc vít...) + Đào tạo 

chuyển giao công nghệ 1 

145 
Phụ kiện lắp đặt thiết bị - ASEAN + Đ.tạo chuyển giao công nghệ, 

hướng dẫn sử dụng (Thiết bị vi 1 

146 Bản đồ giao thông Việt Nam có chỉ dẫn điện tử (Giáo cụ trực quan) 1 

147 
Phụ kiện lắp đặt thiết bị (giá đỡ, dây điện, át, ổ cắm, phích cắm, công 

tắc, tắc kê, ốc vít...) + Đt 1 

148 
Bàn ghế gỗ học sinh DMF cho 2 h.viên khung sắt sơn tĩnh điện 

1100x410x750 (Các laoij dụng cụ khác) 40 

149 
Phụ kiện lắp đặt thiết bị (giá đỡ, dây điện, át, ổ cắm, đế âm, phích cắm, 

công tắc, tắc kê, ốc vít.. 1 
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150 Khung  ảnh các loại 34 

151 Bút quang U-Pointer 5 

152 Máy Photcopy các loại 23 

153 Tổng đài khuyết đại tín hiệu cameRa 1 

154 Máy quay các loại 12 

155 Camera các loại 7 

156 Máy phối trang Collator TC 5100 1 

157 Đầu ghi hình, đầu video các loại 10 

158 Bảng điện tử 1 

159 Bộ thu phát sóng kèm âm ly 1 

160 Tủ sấy, tủ xông, hút độc, tủ bảo quản, tủ lạnh các loại 23 

161 BĐTử 1 

162 Máy phát điện hon đa HP=7500 -5,5kva 2 

163 Máy giặt Elec- EWW1273 1 

164 Bộ hút mùi , khói nhà ăn 1 

165 Đàn  óc gan 1 

166 Máy trắc quang SECOMAM model S780 1 

167 Bàn thí nghiệm INOX 4 

168 Máy ép sách K2-01 ( trung quốc) 1 

169 Cân METLERTO LEDO 200g-220v-6v-50hz 1 

170 Cân xe ôtô quá tải M200-Canada - Bộ cấp 1 

171 Máy phóng ảnh đen trắng 3 

172 Thiết bị kính hiển vi 3 cực (nhật) 48 

173 máy phóng ảnh dicon 13 

174 Thiết bị 1001 kvv đài loan 8 

175 Thiết bị SPR5007 (đài loan ) 9 

176 Thiết bị T1500 (đài loan ) 10 

177 Thiết bị T2600 9 

178 Tổ hợp khởi động rèn luyện (TQ) 3 

179 Thiết bị 6020 L3 đài loan 10 

180 Thiết bị ST3012 + Lắc eo đài loan 10 

181 Bảng viết tương tác mimioxi đồng bộ 1 

182 Máy MOTOROLA bộ đàm thông tin 9 

183 Tổng đài điện thoại các loại 2 

184 Nhà để xe máy 1 

185 Giếng khoan 110 

186 Đường ống 150 275 

187 Bể chứa 150m3 150 

188 Tràn thác to 1 

189 Nhà trạm điện 54 

190 Trạm bơm nước 3 

191 Máy điện tim 1-2 KFUKUDA (Bộ cấp) 1 

II  Đồ sắt, inox  
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192 Tủ sắt, giá sắt các loại 220 

III Phần mềm  
193 Phần mềm các loại 106 

IV Đồ gỗ, cây lâu năm  
194 Đồ gỗ các loại (Bàn ghế, sofa, salon, cabin học, sa bàn,....) 566 

195 Cây lộc vừng 1 

196 Cây la hán cao 2.5m 2 

197 Cây xanh dáng trực cao 2.8m 2 

198 Mua cây sanh dáng long 2 

199 Cây lộc vừng thế 2 thân 1 

200 Cây soài 2 

201 Cây soài 5 

202 Cây kim giao 3 

203 Cây xoài 5 

204 Cây sanh thế long 1 

205 Cây sanh thế long 1 

206 Cây sấu 14 

B Công cụ dụng cụ  

I Máy móc, thiết bị  
1 Ổn áp, lưu điện các loại 69 

2 Máy vi tính để bàn các loại 55 

3 Máy tính xách tay Dell Vostro 3400 1 

4 Máy hủy tài liệu (TCII cấp nguồn KP môi trường) 1 

5 Máy in các loại 97 

6 Điều hòa các loại 39 

7 Tivi các loại 25 

8 Tủ lạnh các loại 17 

9 Quạt các loại 252 

10 Điện thoại các loại 123 

11 Máy fax các loại 2 

12 Đầu video, DVD các loại 22 

13 Đài các loại 51 

14 Máy quét tài liệu các loại 5 

15 
Switch nối mạng cho hệ thống Micronet SP659CS (Phòng tin học 50 + 

lý thuyết 70-100) 1 

16 Memory (Phòng tin học 50 + lý thuyết 70-100) 8 

17 
Các thiết bị nối mạng cho phòng học (Phòng tin học 50 + lý thuyết 70-

100) 1 

18 Phụ kiện + vật liệu phụ (Phòng tin học 50 + lý thuyết 70-100) 1 

19 Cài đặt hệ thống máy (Phòng tin học 50 + lý thuyết 70-100) 1 

20 Micro, chân micro các loại 75 

21 Máy ghi âm KTS (DA Khoa CSĐT 2011) 2 

22 Máy kiểm tra tiền (DA Khoa CSĐT 2011) 2 
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23 Amply, tăng âm các  loại 19 

24 Thiết bị truy cập Internet 1 

25 Mêgaphone LC311 (Bộ cấp) 5 

26 Lắp đặt cáp tín hiệu 20 đôi 20x2x0,5 (Hệ thống báo cháy Nhà hiệu bộ) 180 

27 Máy hút ẩm Edison 1 

28 Máy đếm tiền 1 

29 Rack 6U 1 

30 Rack 27U 1 

31 Bộ thu phát sóng không dây 1 

32 Switch 24P AS-SF90D-24 1 

33 
Thiết bị kết nối mạng và chuyển mạch cho hệ thống - ASIA (Thiết bị 

vi tính điện tử) 1 

34 
Bộ cáp tín hiệu RGB, VIDEO, nguồn cho máy chiếu - ASEAN (Thiết 

bị vi tính điện tử) 5 

35 
Cài đặt phần mềm cho hệ thống (Gói thầu phòng học đa năng 48 học 

viên 2011) 1 

36 
Vận chuyển, lắp đặt, bào hành... (Gói thầu phòng học đa năng 48 học 

viên 2011) 1 

37 
Vận chuyển, lắp đặt, HD... (Gói thầu phòng học đa năng 48 học viên 

2011) 1 

38 Đèn các loại (máy ảnh, bàn, ưu tiên, mổ, ...) 25 

39 Wireles card 6 

40 Memory card 6 

41 Máy kim từ điển 1 

42 Đầu nối 2 

43 Loa các loại 32 

44 Tủ thiết bị chuyên dụng, giá lắp 1 

45 Cáp nối ăng ten các loại 23 

46 Đầu nối các loại 9 

47 Màn hình các loại 2 

48 Tủ thanh cái chọn bộ (D800xR600xS250) 1 

49 Bộ đổi nguồn (hệ thống KSNB) 6 

50 Hộp nhựa chống bụi (hệ thống KSNB) 6 

51 Giá đỡ thiết bị (hệ thống KSNB) 6 

52 Thiết bị lấy mẫu vân tay (hệ thống KSNB) 1 

53 Tủ điện (hệ thống KSNB) 1 

54 Dây cáp (hệ thống KSNB) 200 

55 ống thép phi 40 170 

56 ổ cắm các loại 11 

57 Bồn nước Inox tân á (H1) 1 

58 Tủ thanh cái chọn bộ (D800xR600xS250) 1 

59 Giá phẳng 5 tầng Inox (KT 600 x 300 x  1700mm) 1 

60 Giường sắt các loại 80 

61 Két bạc 4 
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62 Dụng cụ đựng mẫu sinh học 1 

63 Phích nước, bộ ấm chén uống trà 1 

64 Hình nộm, Ma nơ canh 2 

65 Rào chắn bảo vệ hiện trường TNGT 1 

66 Một số biển báo giao thông đường bộ 1 

67 Chổi nghiệp vụ các loại 80 

68 Bột phát hiện dấu vết các loại 30 

69 Biển quảng cáo đèn led gian hàng lưu niệm 1 

70 Hộp kính trưng bày dá Trường Sa 1 

71 Tủ bảo quản TB âm thanh p.vụ chào cờ) 1 

72 Lắp đặt cút D20 (Hệ thống báo cháy Nhà hiệu bộ) 150 

73 Lắp đặt đế âm để bắt đầu báo cháy (Hệ thống báo cháy Nhà hiệu bộ) 146 

74 Lắp đặt nút ấn báo cháy (Hệ thống báo cháy Nhà hiệu bộ) 9 

75 Lắp đặt trung tâm báo cháy 10 kênh (Hệ thống báo cháy Nhà hiệu bộ) 1 

76 Lắp đặt đền báo cháy (Hệ thống báo cháy Nhà hiệu bộ) 10 

77 
Lắp đặt hộp tổ hợp chứa chuông, đèn, nút ấn (Hệ thống báo cháy Nhà 

hiệu bộ) 9 

78 Lắp đặt thiết bị b.vệ cuối đường dây (Hệ thống báo cháy Nhà hiệu bộ) 10 

79 Lắp đặt hội đấu nối kỹ thuật (Hệ thống báo cháy Nhà hiệu bộ) 10 

80 Lắp đặt nguồn ắc quy khô dự phòng (Hệ thống báo cháy Nhà hiệu bộ) 1 

81 
Lắp đặt atstomat 10A cho trung tâm báo cháy (Hệ thống báo cháy Nhà 

hiệu bộ) 1 

82 Vật liệu phụ (Hệ thống báo cháy Nhà hiệu bộ) 1 

83 
Chi phí hiệu chỉnh, chuyển giao công nghệ (Hệ thống báo cháy Nhà 

hiệu bộ) 1 

84 Dây điện Trần Phú 700 

85 Bồn nước 3500L 1 

86 Thang nhôm 2 

87 Bồn nước Inox tân á (Bếp Qtế) 1 

88 Còi thổi, chất liệu kim loại (Công cụ hỗ trợ) 165 

89 Mô hình hệ thống phanh dầu tự lực (Giáo cụ tực quan) 1 

90 Mô hình chế hòa khí ô tô (Giáo cụ trực quan) 1 

91 Carset chuyên dùng (phòng học NN 48HV gđ 2008-2020) 1 

92 Cabin chuyên dùng cho học viên 15 

93 Màn chiếu các loại 2 

94 
Vận chuyển lắp đặt 01HT  (Gói thầu phòng học đa năng 48 học viên 

2011) 1 

95 Bộ giá treo máy chiếu 6 

96 Bàn ghế giáo viên (Phòng tin học 50 + lý thuyết 70-100) 1 

97 Vận chuyển, lắp đặt (Phòng tin học 50 + lý thuyết 70-100) 1 

98 
Giá treo chuyên dùng chống nhiễu (Phòng tin học 50 + lý thuyết 70-

100) 8 

99 La bàn điện tử (DA Khoa CSĐT 2011) 2 

100 Tủ Rack đựng máy chủ (600x800x1400) 1 
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101  Xà đơn + xà kép việt nam 12 

102 Tủ điện, tủ đựng bát đĩa, xoong nồi, dụng cụ nhà bếp... 1 

103 Máy huỷ TL HPEC C2410 1 

104 Thiết bi w B660 đài loan 6 

105 Máy điện tim nhật 1 

106 Máy soi đáy mắt đức 1 

107 Nồi hấp điện trung quốc 2 

108 Tủ sấy trung quốc 1 

109 Máy tập thể hình 2 

110 Bộ khám ngũ quan 1 

111 Tai nghe nhật 3 

112 Thuỷ ngân 2 

113 Máy châm cứu 2 

114 Máy đấm bóp nhật 1 

115 Bộ tiểu phẫu 1 

116 Xe thể thao 1 

117 Xe đạp vận tốc 2 

118 Máy hút bụi, hút ẩm các loại 12 

119 Giá loa, cột loa, chân loa các  loại 9 

120 Khối thu không dây TU 3800 2 

121 Adapto 220v-12v nhật 3 

122 Đàn ghi ta điện 3 

123 TRống điện tử 1 

124 Đàn ocgang 1 

125 Máy ảnh các loại 12 

126 Camera các loại 2 

127 Máy quay pim came ra nhật 1 

128 Gậy chỉ huy giao thông, chất liệu nhựa (Công cụ hỗ trợ) 165 

129 Máy phát điện 1,2 VV 1 

130 Bộ thu phát sóng các loại 7 

131 Giá để giáo trình 6 

132 Giá báo bo sơn 2 

133 Bộ định thời 1 

134 Máy nhắn tin 2 

135 Máy bơm định lượng các loại 2 

136 Máy Giặt các loại 2 

137 Máy hàn các loại 2 

138 cle to kẹp ống 1 

139 Bàn gien ngoại 1 

140 Máy bơm nước các loại 2 

141 Mô tơ 4,5 Kw 1 

142 Động cơ các loại 2 

143 Máy ghi âm các loại 2 
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144 Máy cất nước INOX  21 HNT ( D10 ) 1 

145 Bồn INOX 500L đứng 1 

146 Bàn INOX 2 

147 Giá hai đốt thí nghiệm INOX 2 

148 Máy hút chân không CB 740310 1 

149 máy nghe trộm 1 

150 máy cắt ảnh 5 

151 đầu báo cháy, khói 3 

152 hàng dào cao áp đức 1 

153 Máy phóng ảnh các loại 10 

154 Biển báo đường bộ  1 

II Đồ nhôm, sắt, inox  
155 Tủ, giá nhôm kính các loại 21 

156 Tủ sắt các loại 32 

III Phần mềm     
157 Phần mềm lập trình riêng để in 1 phôi bằng 1 

IV Đồ gỗ, cây lâu năm  
158 Cây vú sữa 2 

159 Đồ gỗ các loại (Bàn, ghế, giường, tủ, trống, tranh, ....) 178 

160 Ghế xoay, ghế gấp các loại 149 

 

 

 

 


